	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Họ và tên: ……………………………………..
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (đọc hiểu) TUẦN 2
(Bài số 1)


Đọc thầm văn bản sau:

NGƯỜI XÂY CUỘC SỐNG


Một người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hiệu quả trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc, về hưu để vui thú với gia đình và sống thanh nhàn trong suốt quãng đời còn lại. Người chủ thầu rất tiếc khi thấy người công nhân tận tụy của mình ra đi. Ông hỏi người thợ xem có thể xây một căn nhà trước khi thôi việc như một sự chiếu cố đặc biệt không. 


Người thợ xây đáp “vâng” nhưng ngay lúc đó ông đã không còn để tâm vào công việc. Vì biết mình sẽ giải nghệ, ông ta làm việc miễn cưỡng, qua quýt, xây dựng căn nhà một cách tắc trách với những vật liệu không được chọn lọc kĩ càng.


Mấy tháng sau, căn nhà hoàn thành. Người chủ thầu mời ông đến, trao cho ông chiếc chìa khóa của ngôi nhà và nói: “Ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm. Để khen thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, chúng tôi xin tặng ông ngôi nhà vừa mới xây xong.”.


Thật là một cú sốc, một sự xấu hổ vô cùng! Cầm chiếc chìa khóa của căn nhà trên tay, người thợ xây không thể ngờ được rằng nó lại dành cho ông. Nếu người thợ xây biết được đang xây ngôi nhà cho chính mình thì ông đã xây dựng nó hoàn toàn khác rồi. Giờ đây người thợ xây đang phải sống trong căn nhà không ra làm sao cả do ông tự tay làm nên với sự cẩu thả trước kia chưa từng có và ông thấy vô cùng ân hận.

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. Khi người thợ xây xin nghỉ hưu, chủ thầu yêu cầu ông làm việc gì?
A. Mua vật liệu để xây dựng một công trình mới.

B. Xây dựng một căn nhà nữa như một sự chiếu cố đặc biệt.

C. Kéo dài thời gian làm việc thêm một năm.
D. Xây dựng một căn nhà chắc chắn.
Câu 2. Người thợ xây đã xây dựng ngôi nhà cuối cùng trong sự nghiệp của mình như thế nào?
A. Xây rất nhanh và hoàn thành sớm.

B. Xây rất cẩn thận và tỉ mỉ như trước kia ông vẫn làm.

C. Xây một cách hời hợt qua quýt và sử dụng những nguyên liệu không được chọn lọc kĩ.
D. Xây cẩn thận nhưng vì vật liệu không được như ý.
Câu 3. Điều gì xảy ra bất ngờ đối với người thợ xây?
A. Người chủ thầu đã tặng cho người thợ xây chính ngôi nhà mà ông vừa mới xây xong.

B. Ngôi nhà cuối cùng ông xây được bán với giá rất cao.

C. Ông được thưởng vì những thành tích lao động của mình.
D. Tình cảm của người chủ thầu đối với ông.
Câu 4. Vì sao người thợ xây lại cảm thấy xấu hổ, ân hận?
A. Vì ông nghĩ mình không xứng đáng được nhận ngôi nhà.

B. Vì ông sẽ phải sống trong một căn nhà không được xây dựng cẩn thận.

C. Vì ông đã xây dựng căn nhà cho chính mình một cách cẩu thả chưa từng có.

D. Vì người chủ thầu trách mắng ông.
Câu 5. Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Chuyển lời dẫn gián tiếp trong câu văn sau thành lời dẫn trực tiếp: 

Ông hỏi người thợ xem có thể xây một căn nhà trước khi thôi việc như một sự chiếu cố đặc biệt không.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 7. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong câu sau:
“ Cầm chiếc chìa khóa của căn nhà trên tay, người thợ xây không thể ngờ được rằng 

nó lại dành cho ông.” 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                        
Câu 8. Tìm những từ chỉ phẩm chất của người lao động: “Chuyên cần,  công nhân, năng động,  yêu lao động, sản xuất, sáng tạo, tận tụy”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9. 
a. Gạch chân từ đồng nghĩa với từ “giải nghệ” trong bài “Người xây cuộc sống”:

- Nghỉ phép, nghỉ hưu, nghỉ giải lao, nghỉ dưỡng.
b. Đặt câu với từ em vừa tìm được ở câu a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Họ và tên: ……………………………………..
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (viết) TUẦN 2
(Bài số 1)


I. CHÍNH TẢ (nghe viết):                           Thời gian viết: 15 phút



      Đề bài:   Trăng ơi… từ đâu đến (Sách Tiếng Việt 4, tập II, trang 107-108)

  “Phụ huynh đọc cho con viết nhé!”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Tập làm văn:

Đề bài: Em hãy viết một bức thư cho người thân kể về mơ ước của em.
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Họ và tên: ……………………………………..
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (đọc hiểu) TUẦN 2
(Bài số 2)


Đọc thầm văn bản sau và trả lời câu hỏi:

NẾU ƯỚC MƠ ĐỦ LỚN

          Tôi chú ý đến cô bé ấy khi thấy cô rất ham mê bóng rổ. Có lần, hai bác cháu nói chuyện, cô bé bảo: “Cháu muốn vào đại học. Nhưng cháu chỉ có thể theo học nếu có học bổng. Cháu nghĩ nếu chơi bóng thật xuất sắc, sẽ nhận được học bổng. Ba cháu bảo nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ.”

          Một hôm, thấy cô bé buồn, tôi hỏi, cô trả lời:

       - Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất. Như vậy thì nói gì đến học bổng được nữa!

       - Ý ba cháu thế nào?

       - Ba cháu bảo: “Các huấn luyện viên sai bét, vì họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con, ngoại trừ một điều – thái độ của chính mình!”

         Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại học. Vừa vào trường, cô nhận được tin dữ: ba bị ung thư. 

         Trước khi qua đời, ông nắm lấy bàn tay cô, gắng sức nói: “Tiếp tục ước mơ con nhé! Đừng để ước mơ của con chết theo ba.”

         Những năm tiếp theo quá khó khăn đối với cô. Nhưng cô đã hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc. Bởi vì mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ lời ba: “Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc”. Và tôi nghe cô nói với bạn bè: “Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại chỉ là chuyện nhỏ.”

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1. Cô bé buồn phiền vì điều gì?
    a. Không đủ chiều cao để chơi cho đội bóng rổ hạng nhất. 

    b. Không đủ tiền để tham gia khoá huấn luyện của đội bóng quốc gia.

    c. Không có học bổng để theo học đại học. 

   d. Các huấn luyện viên không nhận vào đội bóng rổ của trường. 
Câu 2. Điều bố cô bé đã nói với cô là gì ? 

   a. Nếu con thực sự muốn thì không gì có thể ngăn cản con.

   b. Nếu ước mơ đủ lớn, con có thể làm được mọi việc.

   c. Nếu ước mơ đủ lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ. 

   d. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 3. Nhờ biết ước mơ, cô bé trong câu chuyện đạt được điều gì?
   a. Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào đại

học và hoàn tất chương trình đại học một cách xuất sắc.

   b. Đội bóng rổ của cô giành giải vô địch toàn quốc và được đi thi đấu quốc tế. 

   c. Cô nhận được học bổng toàn phần vào một trường đại học danh tiếng.

   d. Đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc, cô được cấp học bổng vào

trường đại học và được một chuyến du lịch Châu Âu.

Câu 4. Theo em, ước mơ thế nào là đủ lớn?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5. Gạch chân và ghi rõ bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:
       Năm cuối bậc phổ thông, đội bóng của cô giành giải vô địch toàn quốc.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Câu 6. Dấu hai chấm trong trường hợp sau có tác dụng gì?

         Một hôm, thấy cô bé buồn, tôi hỏi, cô trả lời:

       - Các huấn luyện viên bảo cháu hơi thấp, không thể chơi cho đội hạng nhất. Như vậy thì nói gì đến học bổng được nữa!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. Sắp xếp các từ sau vào các cột cho phù hợp :
                  Ước mơ, bóng rổ, buồn bã, hạng nhất, sức mạnh, thì thầm, thái độ, vô địch, bàn tay, quả bưởi, nhỏ nhắn, lấp lánh, giúp đỡ, thật thà, tươi tắn, tươi tốt, tuổi tác, xe máy, bút chì. 
	Từ ghép phân loại
	Từ ghép tổng hợp
	Từ láy

	………………………..………………………...………………………..
	………………………………………………………………………………
	……………………….……………………….……………………….


Câu 8. Tìm 2 từ ngữ chỉ đồ dùng cho cuộc thám hiểm.
………………………………………. , ……………………………………………………..
Câu 9. Đặt hai câu với hai từ mà em tìm được ở câu 8.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Họ và tên: ……………………………………..
	BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (viết) TUẦN 2
(Bài số 2)


I. CHÍNH TẢ (nghe viết):                           Thời gian viết: 15 phút



             Đề bài:   Cây tre (Sách Tiếng Việt 4, tập II, trang 42)

  “Phụ huynh đọc cho con viết nhé!”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Tập làm văn:

Đề bài: Xuân về, muôn hoa đua nhau khoe sắc. Mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng khiến ai cũng muốn ngắm nhìn. Em hãy tả cây hoa mà em yêu thích nhất.
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
